Trường THCS Yên Thường                                            Năm học 2020-2021
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ‘THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC”
 NĂM HỌC 2020-2021
Dự kiến:
1. Ngân sách chi cho thiết bị dạy học nhà trường: 150.000.000VNĐ
       Chi tiêu Thiết bị dạy học:
Ghi chú: Đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ĐDDH. Phong trào tự làm thiết bị dạy học.

	TT
	Nội dung chi
	Số tiền

	1
	Thiết bị dạy học tự làm + khen thưởng
	15.000.000VNĐ

	2
	Mua mới, bổ sung thiết bị
	120.000.000VNĐ

	3
	Sửa chữa bảo dưỡng nâng cấp
	15.000.000VNĐ



2. Kế hoạch hoạt động năm học 2020 - 2021
Nội dung cụ thể:

	Thời gian
	Nội dung công việc
	Người thực hiện
	Kết quả

	
HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021


	
Tháng 9/2020
	Tuần 1
	1. Quyết định thành lập tổ công tác TBDH
2. Rà soát, kiểm kê TB, ĐDDH
3. Lập kế hoạch sử dụng ĐDDH
4. Theo dõi, mượn trả TB, ĐDDH
5. Vệ sinh, bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH
6. Bảo dưỡng phòng máy
7. Lập kế hoạch TB, ĐDDH
	-Hiệu trưởng

-Đ/c Thơm, Tổ chuyên môn
- Đ/c Thơm, tổ công tác TBDH


-Đ/c Hải
	

	
	Tuần 2
	1. Kiện toàn hồ sơ sổ sách
2. Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
3. Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng
4. Lập kế hoạch mua sắm bổ sung đồ dùng dạy học
	-Đ/c Thơm
	

	
	Tuần 3
	1. Chuẩn bị phục vụ chuyên đề Ngữ văn 7, Toán
2. Kiện toàn hồ sơ sổ sách
3. Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
4. Bảo quản, vệ sinh phòng học bộ môn
	Đ/c: Thơm, Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Thị Kim
	

	
	Tuần 4
	     1. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     2. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng      TB, ĐDDH
     3. Báo cáo tháng 9
	
	

	Tháng 10/2020
	Tuần 1
	1. Lập kế hoạch phòng chống mối mọt, chống ẩm.
2. Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
3. Bảo quản, vệ sinh phòng học bộ môn
	- Đ/c Thơm, tổ công tác TB
	

	
	Tuần 2
	1. Phát động phong trào   ứng dụng công nghệ thông tin, tự làm đồ dùng dạy học
2. Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
3. Bảo quản, vệ sinh phòng học bộ môn
	-Ban giám hiệu, tổ chuyên môn
	

	
	Tuần 3
	1. Phục vụ chuyên đề môn Lịch sử; thể dục, Hóa học
2. Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
3. Bảo quản, vệ sinh phòng học bộ môn
	-Đ/c Thơm, Chu Thị Thuận, Trần Mạnh, Bích Thủy
	

	
	Tuần 4
	     1. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     2. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH
     3. Báo cáo Tháng 10
	Đ/c Thơm
	

	Tháng 11/2020
	Tuần 1
	1. Chuyên đề Vật lí, Địa Lí, Tiếng Anh
     2. Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     3. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH
	-Đ/c Thơm, Hồng Liên, Trần Hà, Kim Dung
	

	
	Tuần 2
	1. Lập danh sách khen thưởng
2. Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     3. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH
	-Đ/c Thơm, tổ công tác TB
	

	
	Tuần 3
	     1. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     2. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH
	-Đ/c Thơm, Hải
	

	
	Tuần 4
	     1. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     2. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH
     3. Báo cáo tháng 11
	-Đ/c H.Thơm
	

	Tháng 12/2020
	Tuần 1
	1. Bảo dưỡng phòng máy
2. Theo dõi mượn trả
3. Vệ sinh bảo dưỡng đồ dùng dạy học
	-Đ/c Thơm, Hải
	

	
	Tuần 2
	1. Kiểm kê tài sản 
2. Theo dõi mượn trả 
3. Vệ sinh, bảo quản
	-Đ/c Thơm, Hải
	

	
	Tuần 3
	    1. Chuyên đề tháng 12: Lịch sử
    2. Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     3. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH

	-Đ/C  Đới Thị Hường, Hồng Thơm
	

	
	Tuần 4
	     1. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     2. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH
     3. Báo cáo tháng 12
	-Đ/c Thơm
	

	Tháng 1/2021
	Tuần 1
	1. Hoàn thành kế hoạch mua sắm bổ sung ĐDDH học kì II
     2. Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     3. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH 
	-Đ/c Thơm
	

	
	Tuần 2
	1. Chuyên đề Ngữ Văn, Sinh học, Vật lí
     2. Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     3. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH 
	-Đ/c Hồng Thơm, tổ công tác TB, tổ chuyên môn, -Đ/c Liên, Nhung, Khuyên
	

	
	Tuần 3
	     1. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     2. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH 

	-Đ/c Thơm
	

	
	Tuần 4
	     1. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     2. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH 
    3. Báo cáo tháng 1
	-Đ/c Hồng Thơm
	

	

HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021


	

	Tháng 1/2021
	Tuần 1
	2. Hoàn thành kế hoạch mua sắm bổ sung ĐDDH học kì II
     2. Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     3. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH 
	-Đ/c H.Thơm
	

	
	Tuần 2
	2. Chuyên đề Ngữ Văn, Sinh học, Vật lí
     2. Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     3. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH 
	-Đ/c Liên, Nhung, Khuyên, Thơm
	

	
	Tuần 3
	     1. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     2. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH 
	-Đ/C Thơm, Hải
	

	
	Tuần 4
	     1. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     2. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH
     3. Báo cáo tháng 1
	- Đ/c Thơm
	

	Tháng 2/2021
	Tuần 1
	1. Chuyên đề Tiếng Anh, 
     2. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     3. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH 
	- Đ/c Thanh Hải, Thơm, Hải Tin
	

	
	Tuần 2
	     1. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     2. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH 
	-Đ/C Thơm
	

	
	Tuần 3
	     1. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     2. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH
	-Đ/C Thơm
	

	
	Tuần 4
	1. Báo cáo tháng 2
2. Theo dõi mượn trả
3. Bảo quản TB, ĐDDH
	-Đ/c Thơm, Hải
	

	Tháng 3/2021
	Tuần 1
	1. Chuyên đề Toán, Thể dục
     2. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     3. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH
	-Đ/c Hồng Vân, Đức Thắng
	

	
	Tuần 2
	     1. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     2. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH 
	-Đ/c Thơm, Hải
	

	
	Tuần 3
	     1. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     2. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH 
	-Đ/c Thơm, Hải
	

	
	Tuần 4
	     1. Báo cáo tháng 3
     2.  	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     3. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH
	-Đ/c Thơm
	

	Tháng 4/2021
	Tuần 1
	     1. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     2. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH 

	-Đ/c Thơm, tổ công tác TB
	

	
	Tuần 2
	    1. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     2. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH 

	-Đ/c Thơm
	

	
	Tuần 3
	     1. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     2. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH 
	-Đ/c Thơm, Hải
	

	
	Tuần 4
	     1. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     2. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH
     3. báo cáo tháng 4
	- Đ/c Thơm
	

	Tháng 5/2021
	Tuần 1
	     1. Bảo dưỡng máy chiếu
     2. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     3. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH 
	-Đ/c Hải, Thơm
	

	
	Tuần 2
	     1. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     2. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH 
	-Đ/c Thơm
	

	
	Tuần 3
	    1. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     2. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH 
	-Đ/c Thơm
	

	
	Tuần 4
	     1. 	Theo dõi mượn trả TB, ĐDDH
     2. 	Vệ sinh bảo quản, bảo dưỡng TB, ĐDDH
     3. Báo cáo tháng 5, tổng kết công tác TBĐDDH
	-Đ/c Thơm, Tổ công tác TB
	


                                                              
Yên Thường, ngày 3, tháng 9, năm 2020.

	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH





NGUYỄN THỊ HỒNG THƠM
	BAN GIÁM HIỆU DUYỆT





NGUYỄN THỊ THANH HÀ



Kế hoạch hoạt động TBDH
